
 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /CBGVL-SXD  Tuyên Quang, ngày       tháng 5 năm 2021              
 

 

CÔNG BỐ  

BỔ SUNG GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ II  NĂM 2021 
            

 Sở Xây dựng công bố bổ sung một số loại vật liệu như sau: 

 

Số 

 TT 

Danh mục 

 vật liệu, thiết bị 

Ký, mã hiệu, 

 qui cách, phẩm chất. 

Đơn  

vị 

tính 

 Mức giá 

chưa  

có thuế 

GTGT  

(đồng)  

 Mức giá  

đã có 

thuế hoặc 

thuế 

khoán 

(đồng)  

 Ghi 

chú  

A B C 1 2 3 4 

Tại mỏ đá km 8, xã An Khang, TP. Tuyên Quang 

1 Đá hộc  M3 110.000   

2 Đá dăm (0,5x1)cm, SX bằng máy M3 140.000   

3 Đá dăm (1x2)cm, SX bằng máy M3 155.000   

4 Đá dăm (2x4)cm, SX bằng máy M3 140.000   

5 Đá dăm (4x6)cm, SX bằng máy M3 140.000   

6 Cấp phối đá dăm Loại 1 M3 115.000   

7 Cấp phối đá dăm Loại 2 M3 100.000   

8 Đá thải (đá mạt)  M3 80.000   

Tại mỏ đá Đội Cấn, phường Đội Cấn, TP. Tuyên Quang 

1 Đá hộc  M3 115.000   

2 Đá dăm (0,5x1)cm, SX bằng máy M3 135.000   

3 Đá dăm (1x2)cm, SX bằng máy M3 160.000   

4 Đá dăm (2x4)cm, SX bằng máy M3 140.000   

5 Đá dăm (4x6)cm, SX bằng máy M3 135.000   

6 Cấp phối đá dăm Loại 1 M3 120.000   

7 Cấp phối đá dăm Loại 2 M3 105.000   

8 Đá thải (đá mạt)  M3 105.000   

Tại mỏ cát Km 68 xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, TP. Tuyên Quang 

1 Cát vàng  M3 109.091   

Tại mỏ cát Km 61 xã Yên Phú, huyện Hàm Yên, TP. Tuyên Quang 

1 Cát vàng  M3 109.091   



Trên đây là công bố giá bổ sung một số loại vật liệu của Sở Xây dựng, 

trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, hoặc biến động giá, đề nghị 

các cơ quan tổ chức, cá nhân, phản ánh về Sở Xây dựng  để xem xét, giải 

quyết theo quy định./. 

   

 
Nơi nhận  

 - Bộ Xây dựng;           

 - Bộ Tài chính;       (báo cáo)                

   - UBND tỉnh;    

   - Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

   - Các Ban quản lý chuyên ngành, khu vực; 

   - UBND các xã, phường, thị trấn;        

   - UBND các huyện, thành phố;  

 - Website Sở Xây dựng; 

 - Lưu: VT, KTBĐS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Luận 
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